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THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ:
	Mức độ
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	Tổng cộng
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	Phần 1: 

Đọc - hiểu văn bản:

1. Văn học:
- Truyện Việt Nam sau cách mạng tháng 8 - 1945. 

- Thơ hiện đại Việt Nam.
	- Nhận biết được tên tác giả, tên tác phẩm, thể loại, phương thức biểu đạt.
	- Hiểu được nội dung đoạn thơ, bài thơ hiện đại.
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1 câu
1 điểm

10 %
	1 câu

1 điểm

10%
	
	
	2 câu

2 điểm
20 %

	2. Tiếng việt:

- Các biện pháp tu từ

- Các phép liên kết từ và câu
	
	Chỉ ra và phân tích ý nghĩa của việc sử dụng biện pháp tu từ.
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	1 câu

1 điểm

10 %
	
	
	1 câu

1 điểm
10%

	Phần 2:

Làm văn
 - Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

- Nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.
	
	
	Viết đoạn văn ngắn có sử dụng các phép liên kết từ và câu.
	Phân tích tác phẩm truyện hoặc đoạn trích
	

	Số câu 

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	1 câu 

2 điểm

20%
	1 câu

5 điểm

50%
	2 câu

7 điểm 
70 %

	Số câu 

Số điểm

Tỉ lệ %
	1 câu

1 điểm

10 %
	2  câu

2 điểm

20 %
	1câu

2 điểm

20 %
	1câu

5 điểm

50 %
	5 câu

10 điểm
100%
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ĐỀ BÀI 1

Phần I: Đọc – Hiểu văn bản (5,0 điểm)
Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi cho bên dưới:




“Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng




Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ




Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ




Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân”







(Trích sách Ngữ văn 9, tập hai, trang 58)

Câu 1. (1,0 điểm).

Đoạn thơ trên trích trong tác phẩm nào? Của ai? Nêu thể loại? Phương thức biểu đạt chính của bài thơ?
Câu 2. (1,0 điểm).

Nội dung chính của đoạn thơ trên là gì?

Câu 3. (1,0 điểm).

Chỉ ra và phân tích ý nghĩa hình ảnh ẩn dụ trong hai câu thơ đầu.

Câu 4. (2,0 điểm). 

Từ đoạn trích trên và những hiểu biết của em về cuộc sống. Em hãy viết đoạn văn ngắn nêu cảm nhận về lòng biết ơn. (Trong đoạn văn có sử dụng phép thế - gạch chân câu có sử dụng phép thế)
Phần II. Làm văn:
Câu 5: 

« Những ngôi sao xa xôi » của Lê Minh Khuê là vẻ đẹp tâm hồn của tuổi trẻ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, vừa có những nét chung đáng quý, vừa mang những nét riêng cá tính, tiêu biểu đáng khâm phục. Hãy phân tích tác phẩm « Những ngôi sao xa xôi » để làm rõ điều đó.
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Phần I:  Đọc – Hiểu văn bản (5,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	- Đoạn thơ trên trích trong bài thơ "Viếng lăng Bác".

- Tác giả: Viễn Phương.

- Thể loại: Thơ 8 chữ.

- Phương thức biểu đạt chính của bài thơ: Biểu cảm
	0,25

0,25

0,25

0,25

	2
	Nội dung chính: Sự tôn kính của tác giả, của nhân dân đối với Bác khi đứng trước lăng Người.

- Hình ảnh ẩn dụ "mặt trời trong lăng" thể hiện sự tôn kính biết ơn của nhân dân đối với Bác.

- Hình ảnh dòng người kết thành một tràng hoa trước lăng. Sự tôn kính, biết ơn tự hào của tác giả cũng như của dân tộc Việt Nam đối với Bác.
	0,5

0,25

0,25

	3
	- Hình ảnh ẩn dụ trong khổ thơ trên là: mặt trời trong lăng

- Phân tích ý nghĩa của hình ảnh ẩn dụ: Tác giả đã ca ngợi sự vĩ đại của Bác, công lao của Bác đối với non sông đất nước. Đồng thời thể hiện sự tôn kính, lòng biết ơn của nhân dân đối với Bác, niềm tin Bác sống mãi với non sông, đất nước ta.
	0,5

0,5

	4
	Học sinh viết được đoạn văn theo yêu cầu sau:

* Về hình thức:  

- Đảm bảo kết cấu một đoạn văn, không mắc lỗi diễn đạt, chính tả, chữ viết sạch sẽ, dùng từ, ngữ pháp. 

- Có sử dụng phép thế - gạch chân phép thế.

* Về nội dung: 

- Trình bày được thế nào là lòng biết ơn? Biểu hiện của lòng biết ơn?

- Lấy dẫn chứng? Liên hệ trong bài học cũng như trong thực tiễn cuộc sống?
	1,0

1,0




Phần  II: Đọc hiểu và Làm văn (5,0 điểm)
	Câu 5
	Nội dung
	Điểm

	
	* Về hình thức: 

- Đảm bảo cấu trúc của bài văn nghị luận: Có đầy đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài.

- Không mắc lỗi diễn đạt, dùng từ, ngữ pháp.

- Lập luận chặt chẽ, lôgic, khoa học, dẫn chứng cụ thể, rõ ràng.
	1,0

	
	* Mở bài: 


 Giới thiệu tác giả, tác phẩm, nhận định cần phân tích: « Những ngôi sao xa xôi » của Lê Minh Khuê là vẻ đẹp tâm hồn của tuổi trẻ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, vừa có những nét chung đáng quý, vừa mang những nét riêng cá tính, tiểu biểu đáng khâm phục. 
	0,5 

	
	* Thân bài:

- Phân tích hoàn cảnh sống và chiến đấu của ba cô nữ thanh niên xung phong. 
- Vẻ đẹp tâm hồn của ba cô gái thanh niên xung phong và cũng là của tuổi trẻ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ.

-  Nét chung :  Cả ba cô, cô nào cũng đáng mến, đáng cảm phục.

+  Họ đều thuộc thế hệ những cô gái thanh niên xung phong thời kì kháng chiến chống Mĩ mà tuổi đời còn rất trẻ.

+ Qua thực tế chiến đấu, cả ba cô gái đều có  tinh thần trách nhiệm cao với nhiệm vụ, lòng dũng cảm không sợ hi sinh, tình đồng đội gắn bó. 

+ Cuộc sống và chiến đấu ở chiến trường thật gian khổ, nguy hiểm và luôn căng thẳng nhưng họ vẫn bình tĩnh, chủ động, luôn lạc quan yêu đời.  

- Nét riêng : Mỗi người thể hiện cái chung đó theo cách riêng của mình. 

+ Chị Thao, tổ trưởng, ít nhiều có từng trải hơn, mơ ước và dự tính về tương lai có vẻ thiết thực hơn, nhưng cũng không thiếu nhưng khát khao và rung động của tuổi trẻ. 

+  Nho là một cô gái trẻ, xinh xắn, Nho rất thích tắm suối ngay cả khi khúc suối đó đang chứa bom nổ chậm và rất hồn nhiên – cái hồn nhiên của trẻ thơ...

+ Phương Định là cô gái để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng ta.  Phương Định cũng trẻ trung như Nho là một cô học sinh thành phố xinh đẹp, dũng cảm trong lửa đạn, giàu yêu thương đồng đội...
=> Những nét riêng đó đã làm cho các nhân vật sống hơn và cũng đáng yêu hơn. Trái tim đỏ rực của họ là « những ngôi sao xa xôi » mãi mãi lung linh, toả sáng. 
	0,5

0,5

1,0
1,0

	
	- Kết bài:

 
Khẳng định giá trị, ý nghĩa của vấn đề cần phân tích, rút ra bài học, liên hệ bản thân.
	0,5
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ĐỀ BÀI 2
PHẦN I: Đọc – Hiểu văn bản (5,0 điểm)
Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi cho bên dưới: 



" Mọc giữa dòng sông xanh




   Một bông hoa tím biếc




   Ơi con chim chiền chiện




   Hót  chi mà vang trời




   Từng giọt long lanh rơi




   Tôi đưa tay tôi hứng"






(Trích sách Ngữ văn 9, tập hai, trang 58)
Câu 1. (1,0 điểm).

Đoạn thơ trên trích trong tác phẩm nào? Của ai? Nêu thể loại? Phương thức biểu đạt chính của bài thơ?

Câu 2. (1,0 điểm).

Nội dung chính của đoạn thơ trên là gì?

Câu 3. (1,0 điểm).

Chỉ ra và phân tích ý nghĩa hình ảnh ẩn dụ trong đoạn thơ trên.

Câu 4. (2,0 điểm). 

Từ đoạn trích trên, em hãy viết đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em về hình ảnh mùa xuân, thiên nhiên đất nước. (Trong đoạn văn có sử dụng phép nối - gạch chân câu có sử dụng phép nối).
Phần II. Làm văn:

Câu 5: 

Trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa”, tác giả Nguyễn Thành Long đã gửi gắm chủ đề của câu chuyện vào một lời nhận xét ngắn gọn: “Trong cái lặng im của Sa Pa, dưới những dinh thự cũ kĩ của Sa Pa mà chỉ nghe tên, người ta đã nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, có những con người làm việc và lo nghĩ như vậy cho đất nước…"

Hãy phân tích truyện để làm rõ vẻ đẹp của con người lao động và ý nghĩa cao quý của những công việc thầm lặng.

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Phần I:  Đọc – Hiểu văn bản (5,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	- Đoạn thơ trên trích trong bài thơ "Mùa xuân nho nhỏ".

- Tác giả: Thanh Hải.

- Thể loại: Thơ 5 chữ(ngũ ngôn).

- Phương thức biểu đạt chính của bài thơ: Biểu cảm
	0,25

0,25

0,25

0,25

	2
	- Nội dung chính: Bức tranh mùa xuân thiên nhiên tươi đẹp, tràn đầy sức sống.

- Hình ảnh chọn lọc, tinh tế, tiêu biểu mang đậm màu sắc của mùa xuân xứ Huế.

- Hình ảnh nhà thơ say sưa, ngây ngất trước vẻ đẹp của thiên nhiên, trời đất lúc vào xuân.
	0,5

0,25

0,25

	3
	- Hình ảnh ẩn dụ trong khổ thơ trên là: "giọt long lanh"

- Phân tích ý nghĩa của hình ảnh ẩn dụ: "giọt long lanh" có hai cách hiểu:

+ Là giọt mưa, giọt sương mùa xuân.

+ Có thể hiểu theo nghĩa ẩn dụ chuyển đổi cảm giác. Tiếng chim là âm thanh(cảm nhận bằng thính giác) chuyển thành từng giọt(hình khối cảm  nhận bằng thị giác). Từ đó để thấy được cảm xúc say sưa, ngây ngất của nhà thơ trước vẻ đẹp của thiên nhiên, trời đất lúc vào xuân.
	0,5

0,5

	4
	Học sinh viết được đoạn văn theo yêu cầu sau:

* Về hình thức:  

- Đảm bảo kết cấu một đoạn văn, không mắc lỗi diễn đạt, chính tả, chữ viết sạch sẽ, dùng từ, ngữ pháp. 

- Có sử dụng phép nối - gạch chân phép nối.

* Về nội dung: 
+ Trình bày được bức tranh mùa xuân thiên nhiên tươi đẹp, tràn đầy sức sống với các hình ảnh: dòng sông xanh, hoa tím biếc, chim chiền chiện...

+ Nghệ thuật: Động từ, đảo ngữ, màu xắc,  âm thanh, hình ảnh ẩn dụ ...của mùa xuân, thiên nhiên vui tươi, tràn đầy sức sống. 
	1,0

1,0




Phần  II: Đọc hiểu và Làm văn (5,0 điểm)
	Câu 5
	Nội dung
	Điểm

	
	* Về hình thức: 

- Đảm bảo cấu trúc của bài văn nghị luận: Có đầy đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài.

- Không mắc lỗi diễn đạt, dùng từ, ngữ pháp.

- Lập luận chặt chẽ, lôgic, khoa học, dẫn chứng cụ thể, rõ ràng.
	1,0

	
	* Mở bài:  Giới thiệu tác giả, tác phẩm, nhận định cần phân tích: Trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa”, tác giả Nguyễn Thành Long đã gửi gắm chủ đề của câu chuyện vào một lời nhận xét ngắn gọn: “Trong cái lặng im của Sa Pa, dưới những dinh thự cũ kĩ của Sa Pa mà chỉ nghe tên, người ta đã nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, có những con người làm việc và lo nghĩ như vậy cho đất nước…"
	0,5 

	
	* Thân bài:

* Giải thích rõ câu văn mang nội dung, chủ đề của tác phẩm “ Lặng lẽ Sa Pa”:  Ca ngợi vẻ đẹp bình dị nhưng hết sức đẹp đẽ của con người lao động và ý nghĩa cao quý của những công việc lặng thầm.

* Phân tích một số nhân vật trong truyện (anh thanh niên, ông kỹ sư dưới vườn rau Sa Pa, anh cán bộ nghiên cứu bản đồ sét) để làm rõ chủ đề của truyện. 
- Anh thanh niên:

+ Hoàn cảnh sống và làm việc: Một mình trên đỉnh núi cao 2600m quanh năm suốt tháng  cô đơn giữa cỏ cây và mây mù lạnh lẽo. Công việc của anh là “đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất, dự vào việc báo trước thời tiết hằng ngày, phục vụ sản xuất và chiến đấu...

+ Trước hết đó là ý thức về công việc của mình và lòng yêu nghề, thấy được ý nghĩa cao quý trong công việc thầm lặng của mình là có ích cho c/s, cho mọi người. 

+ Anh đã có những suy nghĩ và quan niệm đúng đắn và sâu sắc về cuộc sống và công việc đối với cuộc sống con người. Công việc của anh gắn bó với bao người, hằng ngày anh vẫn phải 4 lần nói chuyện với trung tâm. 

+ Anh biết tổ chức, sắp xếp cuộc sống khoa học, ngăn nắp, tươi tắn, chủ động: đọc sách, chăm hoa, nuôi gà, tự học... 

- Ở người anh thanh niên ấy  còn  có nhiều nét tính cách và phẩm chất rất đáng mến: 

+ Sự cởi mở, chân thành, rất quý trọng tình cảm của mọi người, khao khát được gặp gỡ và trò chuyện với mọi người. 

+ Anh còn là người rất khiêm tốn, thành thực cảm thấy công việc và những lời giới thiệu nhiệt tình của bác lái xe là chưa xứng đáng, đóng góp của mình chỉ là bình thường nhỏ bé... 
=> Tóm lại, chỉ bằng một số chi tiết và anh thanh niên chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc của truyện, nhưng  tác giả đã phác hoạ được chân dung nhân vật chính với những nét đẹp về tinh thần, tình cảm, cách sống và những suy nghĩ về cuộc sống, về ý nghĩa của công việc.
* Ngoài ra, trong tác phẩm còn có những nhân vật không xuất hiện trực tiếp mà chỉ được giới thiệu gián tiếp, nhưng cũng góp phần thể hiện chủ đề của tác phẩm. 

 - Đó là ông kĩ sư vườn rau Sa Pa hàng ngày ngồi trong vườn chăm chú quan sát lấy mật của ong rồi tự tay thụ phấn cho hàng vạn cây su hào để hạt giống làm ra tốt hơn. 

 - Đó là anh cán bộ nghiên cứu đã 11 năm ròng túc trực chờ sét để lập bản đồ sét tìm tài nguyên cho đất nước. 

 - Họ tạo thành cái thế giới những con người như anh thanh niên ở trạm khí tượng, những con người miệt mài lao động khoa học trong lặng kẽ mà khẩn trương vì lợi ích của đất nước, vì cuộc sống của mọi người.
* Ý nghĩa cao quý của những lao động thầm lặng qua những suy nghĩ, hành động, lời nói của nhân vật.

- Đó là hình ảnh những con người lao động mới với phong cách sống đẹp, suy nghĩ đẹp, sống có lý tưởng, quên mình vì cuộc sống chung, vô tư, lặng thầm, cống hiến hết mình cho đất nước, say mê, miệt mài, khẩn trương làm việc. 

-  Họ có tấm lòng nhân hậu thật đáng quý, có tác phong sống thật đẹp. Cuộc sống của họ âm thầm, bình dị nhưng cao đẹp, làm nên vẻ đẹp đích thực của mỗi con người, có sức thuyết phục, lan toả với những người xung quanh.
	0,5

1,0
0,75
0,75

	
	- Kết bài:

 
Khẳng định giá trị, ý nghĩa của vấn đề cần phân tích, rút ra bài học, liên hệ bản thân.
	0,5



C/Ma TRận

	                  Mức độ     

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	 TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Ý nghĩa văn chương
	C2,3

0,25đ/câu
	
	
	
	
	
	0,5

	Sống chết mặc bay
	C4

      0,25đ
	
	C7

      0,25đ
	C9

   2đ
	
	
	2,5

	Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu
	
	
	C5,6

0,25đ/câu
	
	
	
	0,5

	Văn nghị luận
	C8

      0,25đ
	
	C1

      0,25đ
	
	
	C10

      6đ
	6,5

	Tổng
	            1  đ
	3đ
	6đ
	10đ


D/ *Đề bài
I.Trắc nghiệm (2đ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1: Trong các đề văn sau, đề nào yêu cầu vận dụng phép lập luận giải thích?

A. Hãy làm sáng tỏ đạo lí Uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam từ thực tế cuộc sống.
B. Làm sáng tỏ lối sống vô cùng thanh bạch, giản dị của Bác Hồ.

C. Chứng tỏ rằng chúng ta sẽ bị tổn thất lớn nếu không có ý thức bảo vệ môi trường sống.

D. Em hiểu thế nào về nội dung ý nghĩa của câu tục ngữ: Thất bại là mẹ thành công ?
Câu 2:  . Dòng nào không phải là nội dung được Hoài Thanh đề cập đến trong bài viết “Ý nghĩa văn chương”.

 A. Quan niệm của Hoài Thanh về nguồn gốc của văn chương.

 B. Quan niệm của Hoài Thanh về nhiệm vụ của văn chương.

 C. Quan niệm của Hoài Thanh về công dụng của văn chương trong lịch sử loài người.

 D. Quan niệm của Hoài Thanh về các thể loại văn học.

Câu 3: Theo Hoài Thanh, nguồn gốc cốt yếu của văn chương là gì?

 A. Cuộc sống lao động của con người.

 B. Tình yêu lao động của con người.

 C. Lòng thương người và rộng ra thương cả muôn vật, muôn loài.

 D. Do lực lượng thần thánh tạo ra.

 Câu 4: Tác phẩm  ''Sống chết mặc bay'' của Phạm Duy Tốn được viết theo thể loại nào?

   A. Bút Kí                B. Truyện ngắn            C . Tiểu thuyết.              D. Tùy bút.

Câu 5: Theo em khái niệm ''Cụm chủ-vị'' có đồng nhất với  khái niệm chủ ngữ và vị ngữ của câu hay không?

                               A.Có                                    B. Không.

Câu 6: . Câu “Đường chúng ta đi rất đẹp” là câu:

A. dùng cụm chủ vị để mở rộng chủ ngữ     B. dùng cụm chủ vị để mở rộng vị ngữ

C. dùng cụm chủ vị để mở rộng bổ ngữ      D. dùng cụm chủ vị để mở rộng trạng ngữ

Câu 7: Biện pháp nghệ thuật được sử dụng thành công nhất trong truyện ngắn “Sống chết mặc bay” là gì ?


A. Tương phản                            B. Tăng cấp


C. Tăng cấp và liệt kê                  D. Tương phản và tăng cấp  

Câu 8: Hoàn thành khái niệm sau: 

  - Phép Giải thích trong văn nghị luận là:....................................................................

...........................................................................................................................................

................................................................................................................

II. Tự luận

Câu 9:(2đ) Hãy  tóm tắt văn bản ''Sống chết mặc bay'' trong khoảng 10-15 câu?

Câu 10: (6đ) Trong cuộc nói chuyện với học sinh, Hồ chủ tịch đã chỉ ra rằng:

'' Có tài mà không có đức là người vô dung. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó''

  Em hãy giải thích câu nói trên và suy nghĩ về phương hướng phấn đấu của mình?

E/Đáp án-Điểm

I. Trắc nghiệm:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	D
	C
	B
	B
	A
	D
	sách giáo  khoa


II. Tự luận:

Câu 9: (2 đ)  Có thể tóm tắt văn bản ''Sống chết mặc bay'' theo các ý sau:

-Trời càng về khuya, mưa càng lớn, khúc đê làng X... có nguy cơ sắp vỡ

-Ra sức chống đỡ bảo vệ đê nhưng sức người dân càng ngày càng đuối...

-Trong lúc người dân đang lâm vào tình cảnh '' muôn ngàn sầu thảm'' thì quan phụ mẫu đi hộ đê đang ngự trong một cái đình to,cao rất vững chãi.Ngài đâng rất say sưa với ván bài tổ tôm

-Người hầu vào báo đê sắp vỡ nhưng quan không quan tâm.Ngài chỉ chú tâm vào vấn bài vì ngài sắp ù to

-Khi quan ù to cũng là lúc đê vỡ, khắp nơi chìm trong biển nước... 

Câu 10: (6đ)

*Mở bài: nêu vấn đề  về quan hệ giữa tài và đức được Bác nói đến=> Trích câu nói của Bác

*Thân bài:

-Thế nào là tài và đức?

-Mối quan hệ giữa tài và đức trong một người

-Tại sao nói:Có tài mà không có đức là người vô dụng? 

-Tại sao nói: Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó ?

-Đưa ra các dẫn chứng, ví dụ cụ thể

-Nêu suy nghĩ của em về phương hướng phấn đấu tu dưỡng của mình

*Kết bài: Khẳng định tính đúng đắn trong vấn đề Bác đưa ra

